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DANH MỤC CÁC NỘI DUNG THÍ NGHIỆM
	TT
	TÊN CÁC NỘI DUNG THÍ NGHIỆM
	TIÊU CHUẨN LÀM CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ TIẾN HÀNH

	
	
	TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
	TIÊU CHUẨN NƯỚC NGOÀI

	I Thí nghiệm mô hình mô hình vật lý (mô hình thủy lực) công trình đầu mối thủy lợi, thủy điện

	1
	Xác định khả năng tháo lưu lượng tương ứng với các trường hợp khai thác vận hành.
	TCVN 8214:2009
	

	2
	Xác định diễn biến mực nước tương ứng với các trường hợp khai thác vận hành.
	TCVN 8214:2009
	

	3
	Xác định trường lưu tốc trung bình và mạch động lưu tốc của dòng chảy.
	TCVN 8214:2009
	

	4
	Xác định áp suất trung bình và mạch động áp suất của dòng chảy.
	TCVN 8214:2009
	

	5
	Xác định hình thức, thông số của hiện tượng nối tiếp, tiêu năng thượng hạ lưu.
	TCVN 8214:2009
	

	6
	Xác định lưu hướng, hướng dòng chảy.
	TCVN 8214:2009
	

	7
	Xác định sóng leo (hoặc sóng xiên) trong các trường hợp khai thác, vận hành.
	TCVN 8214:2009
	

	8
	Đánh giá xói lở, bồi lắng, biến dạng lòng dẫn và vùng bờ trên mô hình lòng cứng.
	TCVN 8214:2009
	

	9
	Xác định chiều sâu, phạm vi xói cục bộ ở thượng, hạ lưu công trình trên mô hình lòng mềm.
	TCVN 8214:2009
	

	10
	Xác định các thông số đóng mở cửa van phục vụ công tác lập quy trình vận hành đối với cửa van có điều khiển.
	TCVN 8214:2009
	

	11
	Xác định góc mở hoặc độ mở (hoặc độ mở) cửa van trong khai thác vận hành công trình thủy lợi, thủy điện, đặc biệt là cửa van tự động.
	TCVN 8214:2009
	

	12
	Xác định mô men thủy động tác dụng lên cửa van (hoặc lực đóng mở) khi cửa đang vận hành.
	TCVN 8214:2009
	

	13
	Đánh giá hiệu quả của hình thức kết cấu tiêu năng và nối tiếp công trình, phạm vi vùng ảnh hưởng trực tiếp ở thượng và hạ lưu.
	TCVN 8214:2009
	

	14
	Đánh giá sự hợp lý của tuyến công tình.
	TCVN 8214:2009
	

	15
	Xác định các thông số nước va: chu kỳ, biên độ, tần số, áp lưc…trong đường dẫn có áp (công trình thủy điện hoặc trạm bơm lớn, đường hầm tháo lũ dạng xả sâu…)
	TCVN 8214:2009
	

	16
	Xác định độ dốc thủy lực của dòng thấm qua công trình (khi thí nghiệm thấm).
	TCVN 8214:2009
	

	17
	Xác định đường thấm bão hòa trong thân công trình (khi thí nghiệm thấm).
	TCVN 8214:2009
	

	18
	Xác định lưu lượng thấm qua công trình chặn dòng, lấp sông khi (công trình sử dụng vật liệu rời có đường kính hạt lớn).
	TCVN 8214:2009
	

	19
	Xác định hệ số thấm rối qua công trình chặn dòng, lấp sông (công trình sử dụng vật liệu rời có đường kính hạt lớn).
	TCVN 8214:2009
	

	20
	Xác định khẩu độ giới hạn của công trình khi chặn dòng lấp sông.
	TCVN 8214:2009
	

	21
	Xác định hệ số tổn hao vật liệu khi chặn dòng lấp sông (do nguyên nhân thủy lực).
	TCVN 8214:2009
	

	22
	Xác định cường độ đổ vật liệu hợp lý khi lấn sông hoặc lấp sông.
	TCVN 8214:2009
	

	23
	Xác định kích thước vật liệu cho từng giai đoạn lấp sông (hàn khẩu hoặc hợp long).
	TCVN 8214:2009
	

	24
	Nghiên cứu đặc trưng thủy lực của dòng chảy có hiện tượng hàm khí, khí thực.
	TCVN 8214:2009
	

	25
	Xác định hệ số trộn khí đối với công trình có dòng chảy với vạn tốc V>15m/s (hệ số trộn khí tự nhiên).
	TCVN 8214:2009
	

	II Thí nghiệm mô hình vật lý động lực sông

	1
	Xác định khả năng tháo lưu lượng tương ứng với các trường hợp khai thác vận hành.
	TCVN 8214:2009
	

	2
	Xác định diễn biến mực nước tương ứng với các trường hợp khai thác vận hành.
	TCVN 8214:2009
	

	3
	Xác định trường lưu tốc trung bình và mạch động lưu tốc của dòng chảy.
	TCVN 8214:2009
	

	4
	Xác định áp suất trung bình và mạch động áp suất của dòng chảy.
	TCVN 8214:2009
	


	5
	Xác định lưu hướng, hướng dòng chảy.
	TCVN 8214:2009
	

	6
	Đánh giá xói lở, bồi lắng, biến dạng lòng dẫn và vùng bờ trên mô hình lòng cứng.
	TCVN 8214:2009
	

	7
	Xác định chiều sâu, phạm vi xói cục bộ ở thượng, hạ lưu công trình trên mô hình lòng mềm.
	TCVN 8214:2009
	

	8
	Đánh giá sự hợp lý của tuyến công tình.
	TCVN 8214:2009
	

	9
	Xác định lưu lượng thấm qua công trình chặn dòng, lấp sông khi (công trình sử dụng vật liệu rời có đường kính hạt lớn).
	TCVN 8214:2009
	

	10
	Xác định hệ số thấm rối qua công trình chặn dòng, lấp sông (công trình sử dụng vật liệu rời có đường kính hạt lớn).
	TCVN 8214:2009
	

	11
	Xác định khẩu độ giới hạn của công trình khi chặn dòng lấp sông.
	TCVN 8214:2009
	

	12
	Xác định hệ số tổn hao vật liệu khi chặn dòng lấp sông (do nguyên nhân thủy lực).
	TCVN 8214:2009
	

	13
	Xác định cường độ đổ vật liệu hợp lý khi lấn sông hoặc lấp sông.
	TCVN 8214:2009
	

	14
	Xác định kích thước vật liệu cho từng giai đoạn lấp sông (hàn khẩu hoặc hợp long).
	TCVN 8214:2009
	

	II.1 Thí nghiệm trên máng thay đổi độ dốc

	1
	Xác định vận tốc khởi động của các loại vật liệu thay thế trong mô hình lòng động.
	
	

	2
	Xác định độ dốc đáy kênh không xói trên nền cát.
	
	

	3
	Xác định độ ổn định của lòng sông và bãi sông.
	
	

	4
	Xác định ổn định của máI bờ sông theo trạng thái ổn định của hạt vật liệu tạo bờ sông, lòng sông.
	
	

	5
	Xác định ảnh hưởng của trụ cầu và công trình xây dựng trên sông.
	
	

	II.2 Thí nghiệm mô hình lòng động

	1
	Xác định lượng vận chuyển bùn cát trong sông trên mô hình lòng mềm.
	
	

	2
	Xác định trường vận tốc sát đáy lòng sông. 
	
	

	3
	Xác định diễn biến đường bờ trên mô hình lòng mềm.
	
	

	III Thí nghiệm mô hình vật lý động lực cửa sông, ven biển và hải đảo 

	III.1 Phép thử tạo sóng với các công trình ngoài khơi

	1
	Xác định tỷ lệ mô hình thí nghiệm
	
	Tiêu chuẩn Froude

	2
	Xác định các mực nước thí nghiệm
	
	Tiêu chuẩn Froude

	3
	Xác định các thông số kiểm định đầu đo sóng trong bể thí nghiệm
	
	Theo DHI

	4
	Xác định số lượng và vị trí các đầu đo sóng trong bể thí nghiệm
	
	Theo DHI

	5
	Xác định các thông số sóng theo yêu cầu trong các phương án thí nghiệm
	
	Tiêu chuẩn Froude

	6
	Xác định thời gian tạo sóng và thời gian thu thập số liệu
	
	Theo DHI

	7
	Xác định các yếu tố vật lý tác động vào công trình và phương pháp đo
	
	

	8
	Đánh giá kết quả tạo sóng từ số liệu thu thập và số liệu đầu vào
	
	Theo DHI

	9
	Đánh giá tính ổn định của công trình từ các kết quả đo đạc 
	
	

	III.2 Phép thử tạo sóng với các công trình ven bờ

	1
	Xác định tỷ lệ mô hình thí nghiệm
	
	Tiêu chuẩn Froude

	2
	Xác định các mực nước thí nghiệm
	
	Tiêu chuẩn Froude

	3
	Xác định các thông số kiểm định đầu đo sóng trong bể thí nghiệm
	
	Theo DHI

	4
	Xác định số lượng và vị trí các đầu đo sóng trong bể thí nghiệm
	
	Theo DHI

	5
	Xác định vị trí đầu đo áp lực nếu phương án thí nghiệm yêu cầu
	
	

	6
	Xác định độ cao công trình bằng phương pháp đo mô hình lòng động trước khi tiến hành thí nghiệm một phương án thí nghiệm
	
	

	7
	Xác định thời gian tạo sóng và thời gian thu thập số liệu
	
	Theo DHI

	8
	Đánh giá kết quả tạo sóng từ số liệu thu thập và số liệu đầu vào
	
	Theo DHI

	9
	Xác định độ cao công trình bằng phương pháp đo mô hình lòng động sau khi tiến hành thí nghiệm một phương án thí nghiệm
	
	

	10
	Đánh giá các tác động của sóng vào công trình bằng kết quả đo đạc khi kết thúc thí nghiệm
	
	

	11
	Đánh giá kết quả thí nghiệm của phương án vừa tiến hành
	
	

	III.3 Phép thử mô phỏng triều trong bể thí nghiệm

	1
	Xác định tỷ lệ mô hình thí nghiệm
	
	Tiêu chuẩn Froude

	2
	Xác định file thông số đầu vào từ số liệu đo đạc thực tế
	
	Tiêu chuẩn Froude

	3
	Xác định mực nước bắt đầu thí nghiệm
	
	Tiêu chuẩn Froude

	4
	Xác định các thông số kiểm định đầu đo sóng trong bể thí nghiệm
	
	Theo DHI

	5
	Xác định số lượng và vị trí các đầu đo sóng trong bể thí nghiệm
	
	Theo DHI


Ghi chú: Theo yêu cầu của khách hàng, Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển sẽ tiến hành các nội dung thí nghiệm khác cho từng loại mô hình theo tiêu chuẩn và phương pháp thí nghiệm của Phòng thí nghiệm.
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